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KẾ HOẠCH
Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19


Thực hiện Kế hoạch số 532/KH-SGDDT ngày 08/3/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19;Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 09/3/2020 của UBND thị xã về: Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19); Kế hoạch số 184/KH-PGDĐT ngày 10/03/2020 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19
Trường mầm non Hoa Lan xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 như sau:
I. MỤC ĐÍCH 
1. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh trong nhà trường
2. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, trong nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.
3. Phối hợp với Trạm Y tế làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và người lao động vàphụ huynh học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.
II. NGUYÊN TẮC PHÒNG, CHỐNG DỊCH
1. Phòng bệnh là chính, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh là biện pháp chủ yếu; kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
2. Tuân thủ nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), 3 trước (chủ động phòng, tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả).
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
[bookmark: bookmark0]1. Phạm vi áp dụng
- Trong trường mầm non Hoa Lan và các cơ sở tư thục trên địa bàn quản lý.
- Thời gian áp dụng từ tháng 3 năm 2020 đến khi hết dịch bệnh Covid-19.
[bookmark: bookmark1]2. Đối tượng áp dụng
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh, trẻ em tại trường mầm non Hoa Lan và các cơ sở mầm non tư thục.
IV. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH
1. Cấp độ 1: Chưa có ca bệnh xâm nhập trên đia bàn; hoặc không có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly.
2. Cấp độ 2:Khi có ca bệnh xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã đến dưới 10 trường hợp mắc; hoặc có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly.
3. Cấp độ 3:Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 10 đến 20 trường hợp mắc.
4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 20 trường hợp mắc.
V. BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI CÁC CẤP ĐỘ DỊCH
1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xâm nhập; hoặc không có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly
1.1.Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại trường, phối hợp với Trạm Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học và các cơ sở tư thục.
- Theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh Covid-19 gây ra trên thế giới, đặc biệt tại các nước, khu vực có đông người mắc bệnh.
- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch từ Trung Quốc,các nước lân cận và trong nước.
- Thực hiện đúng các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thị xã, của Phòng GD&ĐT, của Đảng ủy. UBND phường Mọa Khê trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sở tư thục được giao phụ trách.
- Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban chỉ đạo cấp trên để có phương án xử lý kịp thời.
1.2. Công tác truyền thông
- Truyền thông về tình hình của dịch bệnh, nguồn lây nhiễm, cách phòng chống. Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của tỉnh (quangninh.gov.vn), Sở Y tế(soytequangninh.gov.vn/phòngchống dịch nCOV);…. và các nguồn tin chính thống khác đến cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh không hoang mang lo lắng đồng thời phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.
- Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch của trường và Chủ các cơ sở tư thục  trực điện thoại thông suốt 24/7 để nắm bắt thông tin chỉ đạo và kịp thời xử lý các tình huống diễn ra liên quan đến nhà trường và các cơ sở tư thục.
- Tiếp nhận các tài liệu truyền thông để tuyên truyền đến cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh trong trường.
1.3. Công tác giám sát, dự phòng
- Theo dõi, giám sát các biểu hiện bệnh Covid-19 tại nhà trường và các cơ sở tư thục, nhất là những người có tiếp xúc với  người có nguy cơ caovà ở những vùng có nguy cơ cao.
- Vệ sinh, lau chùi khử khuẩn thường xuyên môi trường trường, lớp học; đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, tận dụng ánh nắng và ánh sáng để góp phần làm sạch môi trường làm việc.
- Thực hiện việc cách ly và thông tin cho cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm, chẩn đoán theo quy định đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ bị mắc bệnh.
1.4. Công tác điều trị
- Thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo tại nhà trường và các cơ sở mầm non tư thục: Đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, không tập trung đông người, hạn chế các cuộc họp chưa cần thiết,…
- Chuẩn bị sẵn các điều kiện bố trí phòng cách ly ban đầu tại trường khi học sinh đi học phù hợp với tình hình của đơn vị.
1.5. Công tác hậu cần
Nhà trường thưc hiện rà soát các trang thiết bị, vật tư có liên quan và phương tiện để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại trường.
- Bố trí kinh phí để kịp thời bổ sung các trang thiết bị, vật tư, thuốc cần thiết cho việc phòng chống lây nhiễm tại trường.
1.6. Công tác phối hợp
- Phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế phường, trung tâm y tế Than Mạo Khê trong công tác thông tin, tuyên truyền về việc phòng chống dịch bệnh trong trường khi có yêu cầu.
2. Cấp độ 2: Khi có ca bệnh đầu tiên xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã đến dưới 10 trường hợp mắc; hoặc có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly
Duy trì các hoạt động của cấp độ 1, đồng thời bổ sung, tăng mức độ của các hoạt động, cụ thể:
2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Ban Chỉ đạo công tác theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ,giáo viên và học sinh trong nhà trường hàng ngày, hàng tuần và đột xuất; phối hợp tích cực với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý các trường hợp có biểu hiện của dịch tại trường.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn tại các cơ sở giáo dục có nhiều nguy cơ ảnh hưởng của dịch.
- Báo cáo Ban chỉ đạo của Phường,tổ công tác của Phòng GD&ĐT đồng thời phối với Trạm Y tế trên địa bàn  để phòng chống dịch khi có trường hợp cán bộ, viên chức, người lao động của trường bị lây nhiễm.
- Chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của trường và vận động người thân chấp hành nghiêm các biện pháp cách ly, khoanh vùng của chính quyền địa phương trên địa bàn cư trú (nếu có); hạn chế tối đa việc di chuyển đến các vùng có dịch; kịp thời thông tin trung thực, chính xác với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu về việc di chuyển, tiếp xúc trong quá trình di chuyển của cá nhân, người thân.
- Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.
- Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để có phương án xử lý.
2.2. Công tác truyền thông
- Tuyên truyền mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, phụ huỵnh học sinhđể có đủ thông tin cần thiết, có kiến thức đúng về cách phòng ngừa lây nhiễm để bảo vệ cho bản thân, cho gia đình và góp phần phòng chống dịch cho cộng đồng, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động chung của Ngành, cụ thể:
+ Cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh … giúp cán bộ công chức, viên chức người lao động và học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh không hoang mang, sợ hãi nhưng cũng không mất cảnh giác để bình tĩnh, ứng phó với dịch. 
+ Cung cấp kiến thức và kỹ năng hiểu đúng, thực hành tốt việc tự phòng ngừa và bảo vệ cho bản thân, gia đình và cơ quan, đơn vị.
+ Cung cấp đủ kiến thức và thông tin cần thiết về phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viênan tâm, chủ động đến ngay cơ sở y tế khi cần thiết, tham gia cùng với y tế thực hiện các chỉ định điều trị, các biện pháp cách ly ngăn chặn sự lây nhiễm cho người khác; không quá hoang mang lo sợ dẫn đến hành động không đúng gây tác hại cho bản thân.
+ Truyền thông vận động xã hội, gia đình, cơ quan, đồng nghiệp không kỳ thị và phân biệt đối xử với người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh.
+ Truyền thông tạo sự đồng thuận của cộng đồng và xã hội đối với các chủ trương, chiến lược và biện pháp phòng chống dịch để cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, phụ huynh học sinh vừa tự giác thực hiện, vừa tham gia tạo áp lực xã hội đối với những cá nhân, tập thể không chấp hành quy định trong phòng chống dịch (nhất là đối với các biện pháp cưỡng chế như cách ly kiểm dịch…).
- Sử dụng mọi phương thức truyền thông để đưa được thông tin nhanh chóng, chính xác đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, phụ huynh học sinh.
- Quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viênkhông đăng tải những thông tin từ những nguồn không chính thức, những thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.
- Hạn chế tập trung đông người tại một địa điểm; hạn chế tổ chức các cuộc họp đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm, trường họp cần thiết phải họp hoặc tập trung đông người cần sử dụng các biện pháp phòng tránh: Đeo khẩu trang, sử dụng nước diệt khuẩn,…
- Tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế việc mua hàng hóa, lương thực, thực phẩm tích trữ làm ảnh hưởng đến tâm lý chung, góp phần bình ổn thị trường, hạn chế rủi ro.
- Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn tại Cơ quan PhòngGD&ĐT và các cơ sở giáo dục.
2.3. Công tác giám sát, dự phòng
- Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên để đề nghị cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng. 
- Yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, phụ huynh tiếp xúc với đối tượng có nguy cơ cao tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế thực hiện các biện pháp xét nghiệm chuẩn đoán khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện việc cách ly, phòng ngừa khỏi nơi làm việc để tránh lây lan theo khuyến cáo của ngành Y tế.
-  Khi phát hiện bệnh (hoặc nghi ngờ) cần thông báo ngay với cơ quan y tế và thực hiện ngay các biện pháp cách ly ngăn chặn sự lây lan, không để bùng phát thành ổ dịch và lây lan trong nhà trường.
- Ghi chép đầy đủ các thông tin khi tiếp công dân và cá nhân đến làm việc tại trường để phục vụ kịp thời, nhanh chóng khi có yêu cầu về xác minh thông tin.
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường thường trực nắm thông tin phòng, chống dịch 24/7 để kịp thời báo cáo Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo của UBND phường Mạo Khê xử lý khi có trường hợp được phát hiện nhiễm bệnh.
2.4. Công tác điều trị
- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các trường và các cơ sở tư thục.Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh tại trường.
- Nhà trường bố trí phòng cách ly phù hợp để ngăn ngừa lây lan trước khi cơ quan y tế đến hỗ trợ.
- Tất cả các trường hợp phát hiện có dấu hiệu nhiễm bệnh (ho, sốt, khó thở) đều phải được cách ly, thông tin kịp thời với cơ quan y tế gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của ngành Y tế, đảm bảo an toàn, không để lây lan trong trường và cộng đồng. Tạo điều kiện tối đa cho cơ quan y tế và các các cơ quan có chức năng khác thực thi nhiệm vụ khi có trường hợp bị nhiễm bệnh.
2.5. Công tác hậu cần
- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vật lực, các trang thiết bị và thuốc phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong trường hợp phát hiện có dịch tại trường. Trường hợp dịch lan rộng, kéo dài cần rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch.
- Tiếp nhận viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các cơ quan, tổ chức của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ khi có dịch.
2.6. Công tác phối hợp
- Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm thông tin để nắm bắt và chia sẻ thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế để kịp thời có các biện pháp phòng tránh và xử lý các trường hợp bị nhiễm bệnh tại đơn vị (nếu có), không để lây lan trên diện rộng; 
3. Cấp độ 3: Khi có ca bệnh xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã từ 10 người  đến 20 người mắc
Duy trì nghiêm các hoạt động của cấp độ 1, cấp độ 2, đồng thời bổ sung, tăng mức độ của các hoạt động, cụ thể:
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại trường học và các cơ sở tư thục.
- Huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, đáp ứng nhu cầu nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ cho các lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp. 
- Dừng việc tổ chức tất cả các sự kiện tập trung đông người.
- Hàng ngày, hàng giờ cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch trên Website trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Khi phát hiện bệnh báo cáo ngay với cơ quan y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp theo chỉ đạo của cấp trên.
4. Cấp độ 4: Khi có ca bệnh xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã từ 20 người mắc trở lên, , khi có xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào cơ quan Phòng và các cơ sở giáo dục
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại trường  như cấp độ 3. 
- Thông báo mức báo động, cảnh báo cao nhất. 
- Thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại, áp dụng các biện pháp bắt buộc đối với toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, phụ huynh trong nhà trường  khi có dịch bệnh tại đơn vị.
- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, xem xét đề xuất việc đóng cửa trường học và các cơ sở tư thục; 
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để xử lý tổ chức khám, điều trị cho các trường hợp bị bệnh và thực hiện các biện pháp phòng dịch tại trường và các cơ sở tư thục nhằm ngăn chặn dịch; 
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp theo chỉ đạo của Ngành và Địa phương.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo diễn biến và tình hình mới. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, phương tiện, nhân lực, kinh phí… để phòng ngừa và sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra tại đơn vị.
- Thành lập tổ công tác thường trực phòng, chống dịch bệnh viêm Covid-19 24/7 tại trường, theo dõi nắm bắt tình hìnhsức khỏe của các cá nhân là là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường nhất là đối với các trường hợp có triệu chứng ho, khó thở, sốt cao nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm bệnh, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc nghi ngờ nhiễm bệnh và báo ngay tuyến y tế cơ sở gần nhất.
- GV, NV tăng cường thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học, không tổ chức tiếp các đoàn đông người đến thăm, làm việc tại đơn vị; kiểm soát chặt chẽ việc khách ra vào đơn vị và Nhân viên y tế hướng dẫn phòng chống dịch ngay từ cổng vào đơn vị.
Kế hoạch này có thể bổ sung, điều chỉnh theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, UBND phường Mạo Khê và tình hình thực tế của dịch bệnh. Trường Mầm non Hoa Lan yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong trường và các cơ sở tư thục nghiêm túc thực hiện. 
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